
1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

1 3 4 5 6

1 Trần Văn Hải Ban Giám hiệu B1 cambridge 2020-2021 Được cấp

2 Nguyễn Văn Lực Ban Giám hiệu

- Học tập bồi dưỡng báo cáo viên của Đảng ủy khối.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

3 Nguyễn Mạnh Hùng Ban Giám hiệu

- B1 cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

4 Văn Đình Thanh Phòng TCHC

- Học Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

5 Lê Thị Minh Hiếu Phòng TCHC

- B1 cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

UBND TỈNH KHÁNH HÒA                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Số: 1669/KH-CĐKTCN            Khánh Hòa, ngày  26 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng năm học 2020-2021

       Để thực hiện tốt công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng đối với CBVC trong năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho vị trí công tác CBVC đang đảm nhận, các đơn vị đã phối hợp cùng với nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC của đơn vị mình trong 

năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. CÁN BỘ QUẢN LÝ

Họ và tên

2



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

6 Phạm Minh Hoàng Phòng BĐCL-KT

- Nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.          

- Nghiệp vụ cán bộ quản lý cơ sở GDNN.                  

- Nghiệp vụ cán bộ quản lý công tác BĐCL - KT.    

- B1 cambridge.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.  

2020-2021 Được cấp

7 Lưu Đức Tuyến Phòng BĐCL-KT
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

8 Đào Văn Hoa Phòng QT-TB và Dự án

- B1 cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

9 Trương Văn Khánh Phòng QT-TB và Dự án

- B1 cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

10 Phan Văn Lại Phòng Đào tạo
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

11 Nguyễn Tiến Thành Phòng Đào tạo B1 cambridge 2020-2021 Được cấp

12 Trần Văn Chiến Phòng CT HSSV

- Bồi dưỡng quản lý cấp phòng

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

13  Nguyễn Thị Thu Hà Phòng CT HSSV

- B1 cambridge.

 Nghiệp vụ cán bộ quản lý công tác HSSV

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

14 Trần Văn Sỹ Phòng Kế hoạch-Tài chính Ôn và thi nâng ngạch chuyên viên chính 2020-2021 Được cấp

15 Hồ Thị Châu Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Nghiên cứu sinh

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

16 Hồ Phước Hoàng Khoa Cơ khí
 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

17 Trần Đình Ngọc Anh Khoa Cơ khí
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

18 Võ Thành Hoàng Hiếu Khoa Điện-Điện tử
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

19 Phạm Kim Châu Khoa Điện-Điện tử
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

20 Trần Tấn  Lộc Khoa Điện-Điện tử
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

21 Phan Mai Phương Duyên Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Quản trị Khách sạn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

22 Trần Thị Thanh Phượng Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Quản trị Khách sạn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

23 Đặng Bửu Tùng Thiện Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

24 Nguyễn Lương Thùy Ngân Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

25 Bùi Thị Thúy Vinh Khoa khoa học cơ bản Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 2020-2021 Được cấp

26 Trịnh Thị Hoài Thu Khoa khoa học cơ bản Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 2020-2021 Được cấp

27 Nguyễn Quý Dương Khoa khoa học cơ bản Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 2020-2021 Được cấp

28 Trần Thị Bình Khoa Sư phạm dạy nghề

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

29 Lương Thị Thúy Hằng Trung tâm đánh giá KNNQG

- Anh văn  B2 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên GDNN hạng II, hạng III

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- 1 năm

- 2 tháng

- 15 ngày

Được cấp

30 Nguyễn Hữu Thân Trung tâm đánh giá KNNQG

- Anh văn  B2 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên GDNN hạng II, hạng III

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- 1 năm

- 2 tháng

- 15 ngày

Được cấp

31 Mai Văn Hạ Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất

- Cao cấp chính trị

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

32 Cao Văn Tài
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

33 Đinh Văn Tuấn
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

34 Huỳnh Thanh Long Trung tâm GDNN Nha Trang

- Cao học chuyên ngành Quản lý công

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

- Kỹ năng nghề Công nghệ thông tin

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:  34 lượt  (TCDN, dự án ODA, địa phương …tổ chức)

TT Họ và Tên Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

1 Nguyễn Lưu Khương Khoa Cơ khí

- Tin học nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

2 Trần Anh Tú Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

3 Nguyễn Huỳnh Cảnh Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

4 Thái Anh Toàn Khoa Cơ khí
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

II. NHÀ GIÁO

1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

5 Nguyễn Đôn Khoa Cơ khí
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

6 Ngô Đình Hiền Khoa Cơ khí
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

7 Nguyễn Thị Hồng Linh Khoa Cơ khí
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

8 Huỳnh Hải Long Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Trung cấp LLCT-HC

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

9 Phạm ngọc Phan Huy Khoa Cơ khí

-Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh

- Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên GDNN hạng III

2020 - 2021 Được cấp

10 Nguyễn Thành Bính Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

11 Lại Tiến Lộc Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

12 Lưu Bửu Lâm Khoa Cơ khí

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

13 Huỳnh Chí Tuyệt Khoa Cơ khí

- Cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí ô tô

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

14 Trần Minh Việt Khoa Cơ khí

- Cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí ô tô

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

15 Nguyễn Minh Tiến Khoa Điện-Điện tử

- Cao học chuyên ngành Tự động hóa

- Trung cấp LLCT-HC

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

16 Huỳnh Tấn Trịnh Khoa Điện-Điện tử

- Nghiên cứu sinh công nghệ thông tin

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

17 Nguyễn Đình Đăng Khoa Điện-Điện tử

- Cao học chuyên ngành Kỹ thuật điện

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

18 Tôn Thất Khiêm Khoa Điện-Điện tử

- Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

19 Trần Ngọc Nhật Khoa Điện-Điện tử

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

20 Võ Triết Giang Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

21 Hồ Minh Đức Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

22 Nguyễn Thị Mỹ Na Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

23 Nguyễn Anh Kha Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

24 Nguyễn Trọng Hiếu Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

25 Lưu Vĩnh Lộc Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

26 Trần Văn Hiếu Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

27 Nguyễn Minh Phương Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

28 Nguyễn Văn Hoàng Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

29 Lê Xuân Phong Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

30 Hồ Thị Thanh Diệu Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

31 Nguyễn Thị Tường Vy Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

32 Trần Ngọc Minh Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

33 Nguyễn Thị Thương Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

34 Nguyễn Thanh Hải Khoa Điện-Điện tử
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

35 Võ Hoàng Như Như Khoa Du lịch-Thương mại

- Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

- Kỹ năng nghề Quản trị Khách sạn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

36 Võ Thị Thường Khoa Du lịch-Thương mại

- Cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

- Kỹ năng nghề Quản trị Khách sạn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

37 Trần Quốc Hưởng Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Hướng dẫn du lịch

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

38 Đinh Duy Sang Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Hướng dẫn du lịch

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

39 Vũ Thị Thắm Khoa Du lịch-Thương mại
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

40 Lê Văn Tiền Khoa Du lịch-Thương mại

- B1 Cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

41 Nguyễn Thị Nga Khoa Du lịch-Thương mại

- Học kế toán trưởng

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

42 Trần Thị Trâm Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

43 Đỗ Như Đồng Khoa Du lịch-Thương mại

- Kỹ năng nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

44 Nguyễn Thị Hồng Phúc Khoa Du lịch-Thương mại
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

45 Nguyễn Thị Khánh An Khoa Du lịch-Thương mại

- Cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành

- Kỹ năng nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

46 Võ Thị Hoài Linh Khoa Du lịch-Thương mại

- Đại học ngoại ngữ văn bằng 2

- Trung cấp LLCT-HC

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

GDNN thực hành hạng IV.

2020 - 2021
- Tự túc

- Được cấp

47 Phan Nguyễn Khoa Du lịch-Thương mại

- Cao học Quản trị dịch vụ du lịch-Lữ hành

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

48 Nguyễn Thị Minh Tùy Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

49 Kiều Thị Lê Nga Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

50 Ngô Thị Phương Thảo Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

51 Nguyễn Thư Trang Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

52 Phạm Thị Bích Lũy Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

53 Trương Hoàng Minh Khoa CNSH-CNMT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

54 Trịnh Thị Thu Nga Khoa CNSH-CNMT

- Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

tiếng Anh.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

55 Lê Thị Ngọc Hoa Khoa CNSH-CNMT

- Cao học chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

56 Vũ Thị Thu Hiền Khoa Sư phạm dạy nghề

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

57 Phạm Đức Oánh Khoa Sư phạm dạy nghề

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

58 Phan Ngọc Tuấn Khoa Sư phạm dạy nghề

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

59 Bùi Xuân Vinh Khoa Sư phạm dạy nghề

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm nâng cao

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020 - 2021 Được cấp

60 Nguyễn Tuấn Huy Khoa khoa học cơ bản Cao học chuyên ngành phương pháp giảng dạy Toán 2 năm Được cấp

61 Nguyễn Tân
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên GDNN 

thực hành hạng IV.
2020 - 2021 Được cấp

62 Nguyễn Nhạc Thìn
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020 - 2021 Được cấp

TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

1 Nguyễn Kim Khánh Phòng BĐCL-KT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

2 Trần Nguyên Độ Phòng BĐCL-KT
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

3 Nguyễn Thị Anh Thư Phòng BĐCL-KT
- Tin học nâng cao

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
2020-2021 Được cấp

4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phòng BĐCL-KT Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 80 lượt  (TCDN, dự án ODA, địa phương …tổ chức)

III. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN

1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

Họ và Tên



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

5 Bùi Tấn Hùng Phòng QTTB và Dự án

- B1 cambridge

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

6 Hoàng Thu Thủy Phòng QTTB và Dự án Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

7 Mai Thị Thùy Liên Phòng TCHC B1 cambridge 2020-2021 Được cấp

8 Trần Thị Nga Phòng TCHC
- B1 cambridge

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
2020-2021 Được cấp

9 Trần Thị Bích Trâm Phòng TCHC
- B1 cambridge

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
2020-2021 Được cấp

10 Đỗ Thị Phương Phòng TCHC
- Tin học nâng cao

- Y sĩ đa khoa
2020-2021 Được cấp

11 Trần Thị Thu Thảo Phòng KHTC
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

12 Nguyễn Thị Thanh Thùy Phòng KHTC Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

13 Đào Thị Kim Dung Phòng KHTC Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

14 Trần Thị Kiều Oanh Phòng KHTC Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

15 Nguyễn Thị Ngân Chi Phòng KHTC Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

16 Phạm Phan Tuyết  Lê Phòng Đào tạo

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

- Kỹ năng nghề Kỹ thuật điện tử

2020-2021 Được cấp

17 Bùi Lê Anh Huy Phòng Đào tạo

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

- Văn bằng 2 ngành Công nghệ thông tin.

2020-2021
- Được cấp

- Tự túc

18 Trần Vân Hương Phòng Đào tạo
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

19 Lê Ngọc Huy Phòng Đào tạo Cao học Quản trị Du lịch và Lữ hành. 2020-2021 Được cấp

20 Bùi Quang Khải Phòng Đào tạo

- Học IELTS 6.5

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

21 Trần Châu Vân Phòng Đào tạo Học Đồ họa photoshop 2020-2021 Được cấp

22 Đặng Quang Hào Phòng Đào tạo Học Đồ họa photoshop 2020-2021 Được cấp

23 Lê Thị Sim Phòng CT HSSV
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.
2020-2021 Được cấp

24 Võ Duy Tâm Phòng CT HSSV

- Kỹ năng nghề Điện

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

GDNN lý thuyết hạng III.

2020-2021 Được cấp

25 Nguyễn Mạnh Cường Phòng CT HSSV Kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ thông tin 2020-2021 Được cấp

26 Kiều Thị Lê Nguyệt Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên

27 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

28 Nguyễn Xuân Bảo Trung tâm Dịch vụ-Sản xuất Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

29 Phạm Thị Thu Trang Trung tâm đánh giá KNNQG

- Anh văn B1

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên GDNN hạng III

- 1 năm

- 2 tháng
Được cấp

30 Dương Văn Tuyến Trung tâm GDNN Nha Trang
- Chứng chỉ chuyên môn Thủy thủ

- Thuyền trưởng hạng 3
2020-2021 Được cấp

31 Trịnh Thị Hải Yến Trung tâm GDNN Nha Trang

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

- Kỹ năng nghề Công nghệ thông tin

- Chứng chỉ chuyên môn Thủy thủ

- Thuyền trưởng hạng 3

2020-2021 Được cấp

32 Phạm Xuân Hồng Sơn Trung tâm GDNN Nha Trang

- Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

- Chứng chỉ chuyên môn Thủy thủ

- Thuyền trưởng hạng 3

2020-2021 Được cấp

33 Phan Thị Ngọc Thảo
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới
Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

34 Lê Minh Khánh
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô-

Cơ giới
Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 2020-2021 Được cấp

- Lưu: VT, TCHC.                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                         Trần Văn Hải

 Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Các đơn vị (VBĐT);

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:  30 lượt  (TCDN, dự án ODA, địa phương …tổ chức)./.



TT Đơn vị Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
Dự kiến thời gian 

đào tạo

Dự kiến 

kinh phí 

(Được cấp hay 

tự túc)

Họ và tên
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